Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2016
 (Kèm theo Báo cáo số 397/BC-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	01
	BYT
	1. Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	01/3/2016

	2. 
	Luật đấu thầu
	01/7/2014
	01
	BYT 
	2. Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 quy định danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
	01/7/2016

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	01/01/2015
	01
	BQP
	3. Thông tư  số 05/2016/TT-BQP ngày 15/01/2016 quy định tiêu chuẩn thuyền viên, chế độ trách nhiệm thuyền trưởng, máy trưởng; định biên thuyền viên tàu thuyền, phương tiện thủy làm nhiệm vụ quốc phòng
	01/3/2016

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	06
	BCA, BYT, BTC
	4. Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
	15/02/2016

	5. 
	
	
	
	BYT, BTC
	5. Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
	01/3/2016

	6. 
	
	
	
	BQP, BYT, BTC
	6. Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/4/2016 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thân nhân người làm công tác cơ yếu
	01/6/2016

	7. 
	
	
	
	BQP, BYT 
và BTC
	7. Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 14/4/2016 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.
	10/6/2016

	8. 
	
	
	
	BQP, BYT,  BTC
	8. Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	05/8/2016

	9. 
	
	
	
	BYT
	9. Thông tư số 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	01/12/2016

	10. 
	Luật đầu tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	10. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	02/5/2016

	11. 
	Luật bảo vệ  và kiểm dịch thực vật
	01/01/2015
	01
	 BNNPTNT, BTNMT 
	11. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 hướng dẫn thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
	01/7/2016

	12. 
	Luật xây dựng
	01/01/2015
	01
	BXD
	12. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng 
	15/8/2016

	13. 
	Luật bảo vệ môi trường 
	01/01/2015
	03
	BTNMT
	13. Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường
	10/10/2016

	14. 
	
	
	
	BTNMT 
	14. Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 13/10/2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu 
	30/11/2016

	15. 
	
	
	
	BTNMT 
	15. Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	01/12/2016

	16. 
	Luật hôn nhân và gia đình 
	01/01/2015
	02
	BYT
	16. Thông tư số 32/2016/TT-BYT ngày 15/9/2016 quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
	01/11/2016

	17. 
	
	
	
	BYT
	17. Thông tư số 34/2016/TT-BYT quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai
	10/11/2016

	18. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	01
	BXD
	18. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014
	15/02/2016

	19. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN 
	01/7/2015
	02
	BQP
	19. Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
	26/6/2016

	20. 
	
	
	
	BQP
	20. Nghị định số 42/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
	01/7/2016

	21. 
	Luật nhà ở


	01/7/2015
	01
	BXD
	21. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở năm 2014
	15/8/2016

	22. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	05
	BCA
	22. Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân 
	15/02/2016

	23. 
	
	
	
	BCA
	23. Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân
	15/3/2016

	24. 
	
	
	
	BCA
	24. Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
	20/4/2016

	25. 
	
	
	
	BCA
	25. Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân
	19/4/2016

	26. 
	
	
	
	BTC
	26. Thông tư số 170/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	25/01/2016

	27. 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	06
	BLĐTBXH
	27. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 
	15/02/2016

	28. 
	
	
	
	BHXHVN
	28. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	20/02/2016

	29. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	29. Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
	01/6/2016

	30. 
	
	
	
	BQP
	30. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
	26/6/2016

	31. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	31. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện
	04/4/2016

	32. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	32. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
	15/02/2016

	33. 
	Luật nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	06
	BQP
	33. Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
	08/04/2016

	34. 
	
	
	
	BQP
	34. Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
	01/5/2016

	35. 
	
	
	
	BQP
	35. Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
	01/6/2016

	36. 
	
	
	
	BQP
	36. Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26/01/2016 quy định phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ và chế độ nghỉ phép của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
	10/3/2016

	37. 
	
	
	
	BQP, BCA
	37. Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 quy định tiêu chuẩn chính trị, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm
	20/6/2016

	38. 
	
	
	
	BQP
	38. Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân  nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016

	39. 
	
	
	
	BQP 
	39. Thông tư số 170/TT-BQP ngày 30/10/2016 quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội; việc chuyển chế độ của hạ sĩ quan, binh sĩ sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng
	15/12/2016

	40. 
	Luật tổ chức chính quyền địa phương


	01/01/2016
	01
	BNV


	40. Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	10/3/2016

	41. 
	Luật tổ chức Chính phủ
	01/01/2016
	01
	BNV
	41. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	20/3/2016

	42. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	01
	BNG, BTP 
	42. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
	15/8/2016

	43. 
	Luật tố tụng hành chính
	01/7/2016
	01
	BTP
	43. Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết  định của Tòa án
	01/7/2016

	44. 
	Luật điều ước quốc tế


	01/07/2016
	01
	BNG
	44. Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 
	01/7/2016

	45. 
	 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật QL thuế
	01/7/2016
	01
	BTC
	45. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế
	01/7/2016

	46. 
	Luật thống kê


	01/7/2016
	04
	BKHĐT
	46. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
	01/7/2016

	47. 
	
	
	
	BKHĐT
	47. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia
	01/7/2016

	48. 
	
	
	
	BKHĐT
	48. Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	01/7/2016

	49. 
	
	
	
	NHNN
	49. Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/01/2017

	50. 
	Luật thú y
	01/7/2016
	13
	BNNPTNT
	50. Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
	01/7/2016

	51. 
	
	
	
	BNNPTNT
	51. Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
	01/7/2016

	52. 
	
	
	
	BNNPTNN
	52. Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
	15/7/2016

	53. 
	
	
	
	BNNPTNN
	53. Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản
	25/6/2016

	54. 
	
	
	
	BNNPTNN
	54. Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản
	15/7/2016

	55. 
	
	
	
	BNNPTNN
	55. Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
	15/7/2016

	56. 
	
	
	
	BNNPTNN
	56. Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
	15/7/2016

	57. 
	
	
	
	BNNPTNN
	57. Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành và Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam
	15/7/2016

	58. 
	
	
	
	BNNPTNN
	58. Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y
	15/7/2016

	59. 
	
	
	
	BNNPTNN
	59. Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp
	15/7/2016

	60. 
	
	
	
	BNNPTNT
	60. Thông tư số 29/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh về thú y
	15/10/2016

	61. 
	
	
	
	BNNPTNN
	61. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
	15/8/2016

	62. 
	
	
	
	BNNPTNN
	62. Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản
	15/8/2016

	63. 
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	01/7/2016
	01
	BTP
	63. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
	01/07/2016

	64. 
	Luật khí tượng thủy văn
	01/7/2016
	06
	BTNMT
	64. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn
	01/7/2016

	65. 
	
	
	
	BTNMT
	65. Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 quy định nội dung quan trắc của trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
	30/7/2016

	66. 
	
	
	
	BTNMT
	66. Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
	01/8/2016

	67. 
	
	
	
	BTNMT
	67. Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn
	01/8/2016

	68. 
	
	
	
	BTNMT
	68. Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
	01/8/2016

	69. 
	
	
	
	BTNMT
	69. Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
	01/8/2016

	70. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động


	01/7/2016
	23
	BLĐTBXH
	70. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016

	71. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	71. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	01/7/2016

	72. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	72. Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
	01/7/2016

	73. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	73. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	01/7/2016

	74. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	74. Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động.
	01/7/2016

	75. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	75. Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
	01/7/2016

	76. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	76. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
	01/8/2016

	77. 
	
	
	
	BYT
	77. Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc thu tập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình bệnh nghề nghiệp
	15/8/2016

	78. 
	
	
	
	78. BYT
	79. Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc
	15/8/2016

	79. 
	
	
	
	BYT
	80. Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyển quản lý của Bộ Y tế
	15/8/2016

	80. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	81. Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động.
	01/7/2016

	81. 
	
	
	
	BQP
	82. Thông tư số 117/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	82. 
	
	
	
	BQP
	83. Thông tư số 118/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	83. 
	
	
	
	BQP
	84. Thông tư số 119/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị NitroGlyxerin sử dụng trong Bộ Quốc phòng 
	15/10/2016

	84. 
	
	
	
	BQP
	85. Thông tư số 120/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	85. 
	
	
	
	BQP
	86. Thông tư số 121/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén  sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	86. 
	
	
	
	BQP
	87. Thông tư số 122/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	87. 
	
	
	
	BQP
	88. Thông tư số 123/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	88. 
	
	
	
	BQP
	89. Thông tư số 124/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	89. 
	
	
	
	BQP
	90. Thông tư số 125/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với pa lăng kéo tay sử dụng để nâng, hạ bom, đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	90. 
	
	
	
	BQP
	91. Thông tư số 126/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xà cẩu đạn tên lửa sử dụng trong BQP sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	91. 
	
	
	
	BQP
	92. Thông tư số 127/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng
	15/10/2016

	92. 
	
	
	
	BQP
	93. Thông tư số 128/2016/TT-BQP ngày 30/8/2016 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời điện tời thủ công thuốc phóng thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng 
	15/10/2016

	93. 
	Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016
	10
	BTNMT
	94. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016

	94. 
	
	
	
	BTNMT
	95. Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
	01/7/2016

	95. 
	
	
	
	BTNMT
	96. Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 quy định chi tiết về nội dung, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
	05/7/2016

	96. 
	
	
	
	BTNMT
	97. Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
	15/9/2016

	97. 
	
	
	
	BTNMT
	98. Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	10/10/2016

	98. 
	
	
	
	BTNMT


	99. Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
	01/7/2016

	99. 
	
	
	
	BTNMT
	100. Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 26/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	10/11/2016

	100. 
	
	
	
	BTNMT
	101. Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	15/11/2016

	101. 
	
	
	
	BTC
	102. Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/01/2017

	102. 
	
	
	
	BTNMT
	103. Thông tư số 29/2016/TT-BTNTM ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
	29/11/2016

	103. 
	Luật an toàn thông tin mạng 


	01/7/2016
	06
	BQP
	104. Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và thi hành về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 
	01/7/2016

	104. 
	
	
	
	BCA
	105. Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố
	01/7/2016

	105. 
	
	
	
	BTTTT
	106. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
	01/7/2016

	106. 
	
	
	
	BQP
	107. Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
	01/12/2016

	107. 
	
	
	
	BQP
	108. Thông tư hướng dẫn công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý.
	

	108. 
	
	
	
	BQP
	109. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự sử dụng để bảo vệ bí mật thông tin giao dịch trong hệ thống ngân hàng
	

	109. 
	Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016
	09
	BQP
	110. Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam 
	01/7/2016

	110. 
	
	
	
	BQP
	111. Nghị định số 83/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
	01/7/2016

	111. 
	
	
	
	BQP
	112. Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016

	112. 
	
	
	
	BQP
	113.  Thông tư số 107/2016/TT-BQP ngày 30/6/2016 quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế quân y đối với quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên đã phục viên
	01/7/2016

	113. 
	
	
	
	BQP
	114. Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	08/10/2016

	114. 
	
	
	
	BQP
	115. Thông tư số 114/2016/TT-BQP ngày 25/8/2016 quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	10/10/2016

	115. 
	
	
	
	BQP
	116. Nghị định quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016

	116. 
	
	
	
	BQP
	117. Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng.
	01/7/2016

	117. 
	
	
	
	BQP
	118. Thông tư số 198/TT-BQP ngày 30/11/2016 quy định việc bố trí sử dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	15/01/2017

	118. 
	
	
	
	BQP
	119. Thông tư số 192/TT-BQP ngày 26/11/2016 quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với sĩ quan, QNCN, CN & VCQP, HSQ, BS trong QĐNDVN.
	10/01/2016

	119. 
	
	
	
	BQP
	120. Thông tư số 201/TT-BQP ngày 05/12/2016 quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng
	10/02/2017

	120. 
	
	
	
	BQP
	121. Thông tư số 213/TT-BQP ngày 23/12/2016 quy định danh mục chức danh chiến đấu viên
	10/02/2016

	121. 
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	01/9/2016
	14
	BTC


	122. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	10/9/2016

	122. 
	
	
	
	BTC
	123. Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về kinh doanh hàng miễn thuế
	

	123. 
	
	
	
	BTC


	124. Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	01/9/2016

	124. 
	
	
	
	BTC


	125. Nghị định số 125/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
	01/9/2016

	125. 
	
	
	
	BTC


	126. Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016

	126. 
	
	
	
	BTC


	127. Nghị định số 127/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016

	127. 
	
	
	
	BTC


	128. Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016

	128. 
	
	
	
	BTC


	129. Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018
	01/9/2016

	129. 
	
	
	
	BTC


	130. Nghị định số 130/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018
	01/9/2016

	130. 
	
	
	
	BTC


	131. Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018
	01/9/2016

	131. 
	
	
	
	BTC


	132. Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2016 – 2018
	01/9/2016

	132. 
	
	
	
	BTC


	133. Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016 – 2018
	01/9/2016

	133. 
	
	
	
	BTC
	134. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
	01/9/2016

	134. 
	
	
	
	BTC
	135. Nghị định 137/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu giai đoạn 2016 – 2017
	01/9/2016

	135. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường
	01/9/2016
	02
	BCT
	136. Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 quy định mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp lần đầu, cấp lại, thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường
	15/10/2016

	136. 
	
	
	
	BCT
	137. Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường
	25/12/2016

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIÊT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

	137. 
	Luật phí và lệ phí
	01/01/2017
	06
	BTC
	138. Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
	01/01/2017

	138. 
	
	
	
	BTC
	139. Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
	01/01/2017

	139. 
	
	
	
	BTC
	140. Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định quy định về lệ phí môn bài
	01/01/2017

	140. 
	
	
	
	BTC
	141. Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về lệ phí trước bạ
	01/7/2016

	141. 
	
	
	
	BTC
	142.  Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá 
	01/01/2017

	142. 
	
	
	
	BTC
	143. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	01/01/2017

	143. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam
	01/7/2017
	11
	BGTVT
	144. Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	01/07/2016

	144. 
	
	
	
	BGTVT
	145. Nghị định số 111/2016/NĐ-CP quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển
	01/7/2017

	145. 
	
	
	
	BGTVT
	146. Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
	01/7/2017

	146. 
	
	
	
	BGTVT
	147. Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch lai dắt tàu biển
	01/7/2017

	147. 
	
	
	
	BGTVT
	148. Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	01/7/2017

	148. 
	
	
	
	BGTVT
	149. Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20/10/2016 quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam
	01/7/2017

	149. 
	
	
	
	BGTVT
	150. Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
	01/7/2017

	150. 
	
	
	
	BGTVT
	151. Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải
	01/07/2017

	151. 
	
	
	
	BGTVT
	152. Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam
	01/7/2017

	152. 
	
	
	
	BGTVT
	153. Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
	01/7/2017

	153. 
	
	
	
	BGTVT
	154. Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển
	01/7/2017

	154. 
	Luật ngân sách nhà nước
	01/01/2017
	01
	BTC
	155. Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
	01/01/2017

	155. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	Lùi thời điểm từ 01/7/2016 đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành
	04
	BCA
	156. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
	

	156. 
	
	
	
	BCA
	157. Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân; 
	

	157. 
	
	
	
	BCA
	158. Thông tư số 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 quy định công tác vũ trang bảo vệ, áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
	

	158. 
	
	
	
	BCA
	159. Thông tư số 22/2016/TT-BCA ngày 16/6/2016 quy định công tác quản giáo trong nhà tạm giữ, trại tạm giam
	

	Tổng số: 35 luật
	Tổng số đã ban hành:   158 văn bản 
- 64 nghị định, 
- 03 quyết định, 
- 83 thông tư,  
- 08 thông tư liên tịch
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